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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
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(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 
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* Áp lực do nền đường: p = γ1H = 49kPa 0.25 

* Ứng suất theo phương thẳng đứng: 

+ Do một nửa của 2 hình tam giác: 
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2.59kPa 

0.25 

δ = 45° 0.25 

α = 21.8° 0.25 

+ Do hình chữ nhật 

 , 2 sin 2z hcn

p
  


   40.1kPa 

0.25 

+ Do TLBT đất: 

' 9 3v    27kPa 
0.25 

Tổng ứng suất thẳng đứng: '
, ,hcn2z z tg z v        77.28kPa 0.25 

* Ứng suất theo phương ngang: 

+ Do một nửa của 2 hình tam giác: 

2
1

x,tg 2
2

2,303 log sin 2
2

Rp x z

b b R
  



 
    

 
4.5kPa 

0.25 

2
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2
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+ Do hình chữ nhật 

 x, 2 sin 2hcn

p
  


  8.9kPa 

0.25 

+ Do TLBT đất: 

'
'
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h


   18kPa 

0.25 

Tổng ứng suất ngang: '
x, x,hcn2x tg h       35.9kPa 0.25 

* Ứng suất tiếp do hai hình tam giác: 0.25 



 

Trang 2/2 
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0.128 0.25 

max  20.96°, θmax <  nên điểm M ổn định 0.25 

Tổng điểm câu 1 4.00đ 
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Độ cố kết chung: Uv,h = 1 – (1 - Uh) (1 – Uv) = 0,837 0,25 

Tổng điểm câu 2 4,00đ 
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 → max = 21.16° 0.50 

Tổng điểm câu 3 2.00đ 

 

 


